
TT SBD NGÀY SINH
Nguyện vọng

trúng tuyển

MÃ 

TRƯỜNG
TÊN TRƯỜNG TRÚNG TUYỂN GHI CHÚ

1 145615 ĐỖ NGỌC BẢO ANH 04/06/2007 2 10FA02 THPT NGUYỄN DU

2 145644 NGUYỄN LÊ VÀNG ANH 15/08/2007 1 23FA01 THPT TÂY THẠNH

3 145645 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 31/08/2007 2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

4 145651 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH ANH 06/08/2007 1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

5 145665 PHÙNG THẾ ANH 28/12/2007 2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

6 145666 THẠCH NGUYỄN QUỲNH ANH 08/06/2007 2 09FA05 THPT DƯƠNG VĂN THÌ

7 145676 VŨ HỒNG ANH 05/03/2007 1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

8 145678 VŨ NGỌC QUỲNH ANH 24/09/2007 2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

9 145708 VŨ PHÚC GIA BẢO 30/11/2007 1 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

10 145712 VÕ QUỐC BỬU 26/03/2007 2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

11 145717 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 18/12/2007 1 23FA01 THPT TÂY THẠNH

12 145738 BÙI CÔNG DANH 04/12/2007 2 10FB01 THPT NGUYỄN AN NINH

13 145783 PHẠM HOÀNG THÙY DƯƠNG 25/04/2007 3 03FA03 THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

14 145818 TRẦN NHẬT HẠ 21/08/2007 3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

15 145830 NGUYỄN ĐẶNG BẢO HÂN 22/09/2007 1 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

16 145840 TĂNG QUÁN GIA HÂN 13/07/2007 3 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

17 145855 NGUYỄN VŨ THANH HIỀN 19/03/2007 2 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

18 145856 TRƯƠNG LÂM KIM HIỀN 21/12/2007 2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

19 145865 NGUYỄN MINH HIẾU 03/03/2007 2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

20 145882 NGUYỄN NGỌC DUY HOÀNG 03/01/2007 1 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

21 145872 ĐINH PHƯỢNG GIA HÒA 21/03/2007 1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

22 145921 NGUYỄN TRUNG HUY 19/11/2007 2 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

23 145935 ĐINH VŨ THIỆN KHANG 01/12/2007 1 23FA02 THPT LÊ TRỌNG TẤN

24 145957 ĐINH THỊ NGỌC KHÁNH 28/06/2006 1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

25 145976 LÊ ANH KHOA 19/05/2007 1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

26 145979 NGUYỄN ANH KHOA 02/08/2007 1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

27 145982 TRẦN NHẬT ANH KHOA 20/01/2007 1 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

28 146033 TRẦN VŨ HOÀNG LAN 06/01/2007 1 05FA04 TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSP

29 146071 NGUYỄN BÁ LONG 04/03/2007 1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

30 146062 VÕ NGUYỄN KIM LỘC 02/07/2007 2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

31 146094 NGUYỄN CÔNG MINH 19/01/2007 3 07FA02 THPT TÂN PHONG

32 146105 TRƯƠNG NHẬT MINH 08/03/2007 1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

33 146159 DƯƠNG NGUYỄN BẢO NGỌC 27/03/2007 1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

34 146155 ĐINH HOÀNG NGUYÊN NGỌC 05/03/2007 2 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

35 146167 NGUYỄN KIM BẢO NGỌC 06/01/2007 1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

36 146244 TRẦN PHẠM KHÁNH NHUNG 20/08/2007 3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

37 146265 HOÀNG THIÊN PHÚ 25/09/2007 3 18FA07 THPT PHONG PHÚ

38 146291 HOÀNG NGUYỄN THẢO PHƯƠNG 06/11/2007 1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

HỌ VÀ TÊN
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39 146295 NGUYỄN NGỌC KHÁNH PHƯƠNG 02/10/2007 3 10FB01 THPT NGUYỄN AN NINH

40 146303 TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG 24/04/2007 1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

41 94146 NGUYỄN HUY QUÂN 18/06/2007 3 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

42 146320 TRẦN ANH QUÂN 27/08/2007 2 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

43 146335 HOÀNG CAO NHƯ QUỲNH 26/04/2007 2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

44 146341 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 15/11/2007 1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

45 146343 PHẠM PHƯƠNG QUỲNH 04/12/2007 2 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

46 146351 LÝ MINH SAN 25/02/2007 1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

47 146372 PHÙNG PHÚC TÂN 27/01/2007 2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

48 146401 NGUYỄN HUỲNH KIM THẢO 01/08/2007 2 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

49 146382 TRƯƠNG PHÚC THẮNG 06/11/2007 3 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

50 146407 TRƯƠNG TIẾN THI 10/02/2007 2 10FA02 THPT NGUYỄN DU

51 146411 HOÀNG QUỐC THIỆN 25/09/2007 1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

52 146428 NI CHAN THOU 14/07/2007 2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

53 146458 NGUYỄN THANH THỦY 23/01/2007 3 18FA07 THPT PHONG PHÚ

54 146448 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ 01/11/2007 1 03FB02 THPT MARIE CURIE

55 146535 TRẦN QUANG TRUNG 19/01/2007 1 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

56 146566 TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 15/03/2007 2 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

57 146572 NGUYỄN LÊ THẢO VÂN 05/01/2007 1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

58 146580 BÙI QUỐC VIỆT 06/12/2007 2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

59 93572 NGUYỄN THỊ THANH VY 10/07/2007 1 03FA02 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

60 146217 NGUYỄN YẾN NHI 03/04/2005 2_TT 10HB01 THPT DIÊN HỒNG Tuyển thẳng (HSKT)]

61 92329 PHẠM HOÀNG THẢO AN 08/10/2007 3_Ch 05FA01 THPT LÊ HỒNG PHONG Lớp không chuyên

62 93577 NGUYỄN TRẦN NHƯ Ý 26/10/2007 2_Ch 06FA01 THPT MẠC ĐỈNH CHI Lớp chuyên Hoá

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển từ 12/7/2022 đến hết 26/7/2022. 

Sau 16 giờ 00 ngày 26/7/2022, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.


